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	ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN TỦA CHÙA

Số:          /KH-UBND
	   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                  Tủa Chùa, ngày      tháng 4 năm 2021


                      DỰ THẢO
KẾ HOẠCH

Triển khai tổ chức lập Quy hoạch huyện Tủa Chùa thời kỳ 2021-2030,

tầm nhìn đến năm 2050

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017;

Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch;
Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05/02/2018 của Chính phủ về triển khai thi hành Luật Quy hoạch năm 2017;
Căn cứ Quyết định số 301/QĐ-TTg ngày 05/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch huyện Tủa Chùa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;
Căn cứ Kế hoạch số 907/KH-UBND ngày 02/4/2021 của UBND huyện Điện Biên v/v triển khai tổ chức lập quy hoạch huyện Tủa Chùa thời kì 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch triển khai lập Quy hoạch huyện Tủa Chùa thời kì 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (sau đây gọi là quy hoạch huyện), cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1.  Mục đích

- Xây dựng kế hoạch triển khai lập Quy hoạch huyện theo quy định của Luật Quy hoạch và Nhiệm vụ lập Quy hoạch huyện đã được Thủ tướng phê duyệt, nhằm cụ thể hóa các bước triển khai thực hiện công tác lập Quy hoạch huyện Tủa Chùa.
- Xác định nội dung, phân công nhiệm vụ, thời gian thực hiện cụ thể để các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn và các đơn vị có liên quan chủ động triển khai thực hiện đúng kế hoạch, tiến độ đề ra theo ngành, lĩnh vực, địa phương quản lý. 

2. Yêu cầu

- Kế hoạch triển khai lập Quy hoạch huyện phải đảm bảo tính khả thi, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn và các quy định của Luật Quy hoạch.

- Việc lập Quy hoạch huyện, lập Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) cần được tiến hành khẩn trương, đảm bảo chất lượng, đồng bộ, đáp ứng các quy định về thời gian, trình tự, thủ tục lập, thẩm định và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Quy hoạch; 
- Các cơ quan, đơn vị xác định nhiệm vụ lập Quy hoạch huyện là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng; cần tập trung thời gian, nguồn lực, bố trí sắp xếp cán bộ đảm bảo yêu cầu để tham gia tích cực, chủ động vào việc lập Quy hoạch huyện.

II. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

Tổ chức triển khai thực hiện công tác lập Quy hoạch huyện, với những nội dung công việc chủ yếu sau:

- Xây dựng nhiệm vụ lập Quy hoạch huyện;
- Triển khai công tác lựa chọn đơn vị tư vấn;
- Xây dựng Quy hoạch huyện;
- Xây dựng Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược;
- Lấy ý kiến về Quy hoạch huyện;
- Trình thẩm định Quy hoạch huyện;
- Trình phê duyệt Quy hoạch huyện;
- Công bố Quy hoạch huyện;
- Triển khai thực hiện quy hoạch huyện.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ, THỜI GIAN HOÀN THÀNH

1. Nhiệm vụ chung

1.1. Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch huyện chỉ đạo việc lập Quy hoạch huyện theo quy định của Luật Quy hoạch và pháp luật có liên quan; giao Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện là cơ quan thường trực giúp Ban Chỉ đạo điều phối chung các hoạt động liên quan đến việc lập Quy hoạch huyện.

1.2. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện (cơ quan lập quy hoạch): 

- Điều phối toàn bộ hoạt động lập Quy hoạch huyện; chịu trách nhiệm trước UBND huyện, Ban Chỉ đạo quy hoạch huyện về tiến độ, nội dung lập Quy hoạch. 

- Tham mưu xây dựng Khung định hướng phát triển của huyện giai đoạn tới (làm cơ sở để định hướng phát triển cho các ngành, lĩnh vực, địa phương) báo cáo UBND huyện, Ban Chỉ đạo để làm cơ sở triển khai các công việc tiếp theo.

- Có trách nhiệm phối hợp với đơn vị tư vấn xây dựng báo cáo tổng hợp Quy hoạch huyện. Đồng thời, tích hợp nội dung đề xuất, phương án phát triển các xã, thị trấn vào quy hoạch huyện và xử lý các mâu thuẫn, chồng chéo giữa nội dung quy hoạch các xã, thị trấn báo cáo UBND huyện, Ban Chỉ đạo; tham mưu cho UBND huyện báo xin ý kiến Ban thường vụ Huyện uỷ cho ý kiến và hoàn thiện Quy hoạch huyện để báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

1.3. Các cơ quan, đơn vị
- Cung cấp thông tin, số liệu, dữ liệu chính xác, nhất quán cho Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, đơn vị tư vấn để phục vụ xây dựng Quy hoạch huyện theo yêu cầu (có Đề cương gửi kèm theo Kế hoạch này). Các thông tin, dữ liệu, số liệu cung cấp phải đảm bảo chính xác, nhất quán. Các nội dung về cung cấp số liệu; đánh giá hiện trạng, thực trạng và dự báo phát triển ngành, lĩnh vực, địa phương hoàn thành trước ngày 15/5/2021.
- Phối hợp với đơn vị tư vấn xây dựng phương án quy hoạch của ngành, lấy ý kiến các đơn vị có liên quan và báo cáo Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách cho ý kiến. Trên cơ sở ý kiến của Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách, phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiện các nội dung liên quan. Chịu trách nhiệm chuyên môn về toàn bộ nội dung có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của ngành mình trong Quy hoạch huyện.

- Cho ý kiến đối với các nội dung quy hoạch thuộc lĩnh vực ngành quản lý đối với phương án quy hoạch cấp huyện; đồng thời, xử lý các mâu thuẫn về nội dung phát triển ngành trong phương án quy hoạch giữa các xã, thị trấn.

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp, đóng góp ý kiến chuyên môn của cơ quan, đơn vị đối với các dự thảo của báo cáo Quy hoạch huyện. 
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở những nhiệm vụ và nội dung chủ yếu của Kế hoạch tổ chức triển khai lập Quy hoạch huyện Tủa Chùa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành đoàn thể huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, đơn vị tư vấn khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

2. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạc huyện: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn định kỳ hàng tháng báo cáo UBND huyện, Ban chỉ đạo về tiến độ lập Quy hoạch huyện.

3. Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn vướng mắc hoặc những vấn đề vượt thẩm quyền các cơ quan, đơn vị chủ động đề xuất, gửi Phòng Tài chính - Kế hoạc huyện để tổng hợp, báo cáo UBND huyện, Ban Chỉ đạo xem xét, giải quyết./.

	Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- UBND huyện;
- Lưu VT.

	                     TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
                       CHỦ TỊCH

                        Hoàng Tuyết Ban



ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỊNH HƯỚNG MỤC TIÊU PHỤC VỤ LẬP QUY HOẠCH HUYỆN   
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số      /KH-UBND ngày     /4/2021 của UBND huyện)


1. Phòng Tài chính - Kế hoạc huyện;

2. Chi Cục thống kê huyện;

3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện;

4. Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện; Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp;

5. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, Trung tâm Quản lý đất đai;

6. Chi cục thuế Khu vực Tuần Giáo - Tủa Chùa;

7. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện;

8. Phòng Y tế; Trung tâm Y tế huyện;

9. Phòng Lao động và Thương binh xã hội huyện;

10. Phòng văn hóa Thông tin huyện, Trung tâm Văn hóa - TT-TH huyện;

11. Phòng Dân tộc huyện;

12. Ban Chỉ huy quân sự huyện, Công an huyện;

13. Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT huyện; Phòng Giao dịch NHCSXH huyện; Chi nhánh Ngân hàng Liên Việt;

14. Phòng Nội vụ huyện;

15. Phòng Tư pháp huyện;

16. UBND các xã, thị trấn.
1. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện
1.1. Thu thập thông tin, tổng hợp, đánh giá các nội dung;
1.1.1. Phân tích, đánh giá, dự báo các yếu tố, điều kiện phát triển đặc thù của huyện;
1.1.2. Phân tích, đánh giá về tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế giai đoạn 2010-2020:
- Về tăng trưởng kinh tế.
- Thực trạng và xu hướng chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế: Cơ cấu theo ngành kinh tế; Cơ cấu giữa ngành nông nghiệp và phi nông nghiệp; Cơ cấu theo thành phần kinh tế; Cơ cấu theo lãnh thổ;
- Đánh giá chất lượng tăng trưởng kinh tế;
1.1.3. Thực trạng về đầu tư, phát triển doanh nghiệp;
1.1.4. Tổng hợp, đánh giá những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức;
1.1.5. Quan điểm, mục tiêu, phương án phát triển huyện;
1.1.6. Danh mục các dự án và thứ tự ưu tiên đầu tư;
1.1.7. Các giải pháp thực hiện quy hoạch huyện;
1.2. Nhiệm vụ thực hiện nội dung đề xuất;
1.2.1. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng phát triển của vùng động lực kinh tế được xác định tại Quyết định số 555/QĐ-TTg ngày 16/05/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Điện Biên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;
- Đánh giá các yếu tố tác động đến phát triển kinh tế;
- Phân tích, đánh giá hiện trạng phát triển của các vùng kinh tế;
+ Tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế;
+ Thực trạng phát triển các ngành, lĩnh vực;
+ Thực trạng đầu tư vùng động lực;
+ Phát triển kết cấu hạ tầng: Giao thông, điện, nước, hạ tầng xã hội...

+ Thực trạng môi trường;
+ Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội;
+ Xây dựng không gian kinh tế - xã hội;
1.2.2. Về quan điểm phát triển;
1.2.3. Về mục tiêu phát triển (mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể về kinh tế, xã hội, môi trường, không gian, kết cấu hạ tầng, đảm bảo quốc phòng, an ninh...).

1.2.4. Về phân bố không gian phát triển
- Xác định phương án phân bố không gian:
+ Phương án phát triển không gian tổng thể;
+ Phương án phát triển không gian đô thị, nông thôn; phương án phân bố không gian các ngành, lĩnh vực, các khu chức năng;
- Phương án phát triển kết cấu hạ tầng quan trọng: Giao thông, đô thị, thủy lợi, công nghiệp, dịch vụ, cấp, thoát nước, điện...

- Đề xuất danh mục các dự án ưu tiên phát triển:
+ Các dự án đầu tư công;
+ Các dự án thu hút đầu tư.
- Đánh giá về tình hình thu, chi ngân sách; đánh giá quy mô, tốc độ tăng các nguồn thu ngân sách và cơ cấu nguồn thu qua các năm; khả năng cân đối thu - chi ngân sách huyện.

- Xác định mục tiêu về thu, chi ngân sách thời kỳ quy hoạch.

1.2.5. Đề xuất các giải pháp phát triển các vùng kinh tế.
1.3. Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu, đề nghị của cơ quan lập quy hoạch và đơn vị tư vấn và các sở, ngành, địa phương liên quan.

1.3.1 Các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của UBND huyện, Ban chỉ đạo lập quy hoạch huyện; yêu cầu, đề nghị của đơn vị tư vấn và các sở, ngành, địa phương liên quan.
2. Chi cục Thống kê

Thực hiện cung cấp thông tin, số liệu theo các nội dung sau:

- Tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế; quy mô giá trị sản xuất các ngành, phân ngành, theo địa bàn các xã, thị trấn; quy mô tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội (chia theo ngành, lĩnh vực, địa bàn các xã, thị trấn)... giai đoạn 2010-2020 và các thông tin, số liệu liên quan khi có yêu cầu để phục vụ đánh giá hiện trạng phát triển của huyện;
- Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch, đơn vị tư vấn, các cơ quan, phòng ban xây dựng các phương án, kịch bản phát triển; xác định các mục tiêu phát triển của huyện thời kỳ quy hoạch.

- Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu, đề nghị của cơ quan lập quy hoạch và đơn vị tư vấn và đơn vị  liên quan.

3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện
Cung cấp thông tin, dữ liệu và thực hiện xây dựng phương án phát triển ngành để tích hợp vào quy hoạch huyện theo các nội dung sau:

3.1. Thực trạng phát triển ngành giai đoạn 2010-2020;
3.1.1. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp;
a) Về phát triển các ngành công nghiệp:
- Đánh giá thực trạng sản xuất công nghiệp của huyện;
- Đánh giá thực trạng phát triển một số ngành công nghiệp chủ lực, chủ yếu của huyện;
- Đánh giá về phát triển công nghiệp gắn với phát triển đô thị và dịch vụ, thương mại và nông nghiệp;
b) Về phát triển các khu, cụm công nghiệp:
- Đánh giá về công tác quy hoạch;
- Đánh giá thực trạng phát triển các khu, cụm công nghiệp.

3.1.2. Thương mại, dịch vụ:
a) Kết quả hoạt động thương mại, dịch vụ;
b) Hạ tầng thương mại, dịch vụ:
- Hiện trạng kết cấu hạ tầng thương mại, dịch vụ;
- Đánh giá sự liên kết, đồng bộ giữa kết cấu hạ tầng thương mại trong huyện với địa phương khác.
3.1.3. Về phát triển kết cấu hạ tầng điện lực và năng lượng khác
- Hiện trạng kết cấu hạ tầng cấp điện của toàn huyện;
- Đánh giá sự liên kết, tính đồng bộ giữa kết cấu hạ tầng cấp điện trong huyện với vùng, cả nước và với hệ thống kết cấu hạ tầng của các ngành, lĩnh vực khác trên địa bàn huyện.
3.1.4. Đánh giá chung
a) Những thành tựu nổi bật
- Về phát triển công nghiệp
- Về phát triển thương mại, dịch vụ
...

b) Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân
- Về phát triển công nghiệp
- Về phát triển thương mại, dịch vụ
...

3.2. Dự báo các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển ngành thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050;
3.2.1. Đánh giá những nhân tố ảnh hưởng đến phát triển ngành trong thời gian quy hoạch:
a) Những nhân tố trong nước;
b) Những nhân tố của khu vực, thế giới và tác động hội nhập kinh tế.
3.2.2. Dự báo nhu cầu phát triển
a) Về phát triển công nghiệp;
b) Về phát triển các ngành công nghiệp của huyện:
- Dự báo khả năng, tiềm năng của huyện trong phát triển công nghiệp;
- Dự báo nhu cầu phát triển và khả năng cạnh tranh của các ngành, sản phẩm công nghiệp chủ yếu.
c) Về phát triển đầu tư hạ tầng xây dựng các khu công nghiệp, các cụm công nghiệp:
- Dự báo nhu cầu và khả năng thu hút đầu tư vào địa bàn huyện đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;
- Xác định yêu cầu của phát triển kinh tế - xã hội đối với phát triển kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp;
- Xác định nhu cầu để mở rộng không gian phát triển công nghiệp, trọng tâm là xây dựng khu kinh tế, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp.
d) Về phát triển kết cấu hạ tầng điện lực, năng lượng
- Dự báo nhu cầu điện của toàn huyện và cho từng ngành, lĩnh vực đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;
- Xác định yêu cầu của phát triển kinh tế - xã hội đối với ngành kết cấu hạ tầng năng lượng, cấp điện của toàn huyện.
đ) Về phát triển thương mại, dịch vụ
- Dự báo tình hình, các yếu tố tác động và khả năng phát triển hoạt động thương mại của huyện. Xác định yêu cầu của phát triển kinh tế - xã hội đối với ngành kết cấu hạ tầng thương mại;
- Dự báo nhu cầu phát triển hạ tầng thương mại; xác định yêu cầu của phát triển đối với một số ngành dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn; ngành dịch vụ có xu hướng phát triển mạnh trong thời kỳ quy hoạch.
3.3. Đình hướng phát triển thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
3.3.1. Quan điểm, mục tiêu
Xác định các quan điểm, mục tiêu phát triển ngành, lĩnh vực (mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể).
3.3.2. Định hướng phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
a) Công nghiệp
- Về ngành công nghiệp:
+ Xác định ưu tiên phát triển toàn ngành công nghiệp và từng ngành công nghiệp chủ lực của huyện.

+ Xác định một số ngành công nghiệp chủ lực của huyện và định hướng phát triển.
- Về khu công nghiệp, cụm công nghiệp và làng nghề:
+ Xác định phương án phát triển các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn huyện thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050: Xác định mục tiêu tập trung phát triển các khu, cụm công nghiệp; Định hướng phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn huyện; Xác định quy hoạch từng khu, cụm công nghiệp,...

- Về điện lực, năng lượng: Xác định phương án phát triển mạng lưới cấp điện trên địa bàn huyện (gồm cả nguồn điện, lưới điện truyền tải, lưới điện phân phối) thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
b) Thương mại, dịch vụ
Xác định phương án phát triển ngành thương mại, dịch vụ trên địa bàn huyện Điện Biên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

3.3.3. Quy hoạch không gian, cơ sở hạ tầng
a) Không gian phát triển công nghiệp
- Về ngành công nghiệp: Phương án sắp xếp và tổ chức không gian phát triển từng ngành công nghiệp, trong đó có bố trí không gian các cụm ngành sản xuất, các công trình, dự án công nghiệp quan trọng.

- Mạng lưới, không gian các cụm công nghiệp:
+ Xác định mạng lưới, không gian bố trí các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện.
+ Định hướng phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện.
+ Xác định quy hoạch từng cụm công nghiệp cụ thể: Xác định căn cứ lựa chọn (vị trí, quy mô); hình thức đầu tư; xác định cụ thể ranh giới vị trí (bao gồm cả trên bản đồ không gian), quy mô và nhu cầu sử dụng đất công nghiệp; phân chia nhu cầu đầu tư theo từng giai đoạn; cung cấp quy hoạch cụm công nghiệp đã chuẩn bị (nếu có);
- Điện lực, năng lượng: Xác định phát triển điện lực, năng lượng gắn với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của huyện và của từng xã, thị trấn trong huyện; đặc biệt là gắn với phương hướng, không gian phát triển công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp của huyện, bao gồm:
+ Quy hoạch phát triển các nguồn điện vừa và nhỏ trên địa bàn huyện;
+ Quy hoạch các nguồn trạm biến áp cấp điện;
+ Quy hoạch phát triển lưới điện; Quy hoạch các đường dây trung áp chính cần đầu tư xây dựng;
+ Tổng hợp nhu cầu sử dụng đất cho các công trình điện;
b) Không gian phát triển dịch vụ thương mại
- Bố trí không gian, hạ tầng dịch vụ thương mại.
- Hạ tầng cung ứng xăng dầu, khí đốt.

(Cập nhật quy hoạch quốc gia và quy hoạch hạ tầng cấp huyện quản lý nếu có).
3.3.4. Giải pháp thực hiện
3.5. Thực trạng về hạ tầng giao thông vận tải (giai đoạn 2011-2020);
3.5.1. Về hiện trạng kết cấu hạ tầng giao thông.

- Hiện trạng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đường thủy, đường hàng không hạ tầng logistics, ...

- Khả năng đáp ứng của hệ thống giao thông cho phát triển kinh tế - xã hội.

3.5.2. Hiện trạng vận tải:

- Hiện trạng Phương tiện vận tải (Phương tiện đường bộ, Phương tiện đường thủy, đường,…).

- Khai thác vận tải (Vận tải đường bộ; vận tải đường thủy, ...).

3.5.3. Công nghiệp và dịch vụ.

3.5.4. Trật tự an toàn giao thông:

3.5.5. Đánh giá hiện trạng phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải:
- Đánh giá sự liên kết, tính đồng bộ giữa kết cấu hạ tầng giao thông vận tải, hạ tầng logistics trong huyện với vùng, cả nước và quốc tế và với hệ thống kết cấu hạ tầng của các ngành, lĩnh vực khác.

- Thực trạng về huy động nguồn lực đầu tư và phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải.

- Đánh giá những cơ hội, khó khăn, thách thức trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải, hạ tầng logicstics trong thời kỳ quy hoạch.
- Đánh giá chung phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải.

3.5.6. Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch phát triển giao thông vận tải giai đoạn 2011- 2020
- Về mạng lưới giao thông đường bộ;

- Về mạng lưới giao thông đường thủy;

- Hệ thống giao thông hành không;

- Vận tải và phương tiện vận tải đường bộ;

- Vận tải đường thuỷ;

- Vận tải đường hàng không.

- Các nội dung khác.

- Đánh giá chung hiện trạng: Những thành tựu nổi bật; những khó khăn, tồn tại, bất cập và thách thức (SWOT) đối với phát triển hạ tầng giao thông đường bộ, đường thủy nội địa ...

Xác định được những điểm nghẽn; nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại hạn chế; đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm.

3.5.8. Dự báo phát triển và nhu cầu vận tải huyện đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

3.5.9 Dự báo nhu cầu vận tải hành khách và hàng hóa theo phương thức vận tải;

3.6. Dự báo phát triển phương tiện giao thông đường bộ, phương tiện giao thông đường thủy; ...

3.6.1. Dự báo lưu lượng, mật độ lượng giao thông trên các tuyến chính.

3.6.2. Dự báo, phân tích, đánh giá về liên kết ngành, liên kết vùng trong phát triển hệ thống hạ tầng giao thông vận tải.

3.6.3. Xác định phương án phát triển hạ tầng giao thông vận tải huyện đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

3.6.4. Quan điểm, mục tiêu phát triển

- Quan điểm phát triển: 

- Mục tiêu phát triển (mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể): 
3.6.5 Xác định phương hướng phát triển hạ tầng giao thông vận tải đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

- Định hướng quy hoạch phát triển hạ tầng giao thông đường bộ, đường thủy, đường ...

- Định hướng phân bố không gian phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải; xác định quy mô, mạng lưới đường, luồng, tuyến của hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông vận tải và hạ tầng logistics cho toàn huyện.

- Định hướng kết nối giữa các phương thức vận tải, giữa hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông vận tải trong huyện với vùng và cả nước, quốc tế; kết nối hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đô thị và nông thôn; kế nối với các hệ thống hạ tầng khác.
- Định hướng phân bổ, bố trí sử dụng đất cho phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải và hạ tầng logistics.
- Cập nhật và xây dựng danh mục dự án quan trọng quốc gia, cấp vùng (theo quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch ngành cấp quốc gia) và của huyện theo thứ tự ưu tiên.
- Đề xuất các danh mục dự án ưu tiên đầu tư; Nhu cầu vốn đầu tư .

3.6.6. Đề xuất các giải pháp chủ yếu phát triển hạ tầng giao thông vận tải.

3.6.7. Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu, đề nghị của cơ quan lập quy hoạch, đơn vị tư vấn và các sở, ngành, địa phương liên quan.
Cung cấp thông tin, dữ liệu và thực hiện xây dựng phương án phát triển ngành để tích hợp vào quy hoạch huyện theo các nội dung sau:
3.6.8. Phương án phát triển khu vực đô thị, nông thôn, vùng huyện, liên huyện 

3.6.9 Thực trạng hệ thống đô thị, nông thôn huyện trong giai đoạn 2010-2020

a) Thực trạng hệ thống đô thị

- Thực trạng mối liên hệ vùng;

- Phân tích, đánh giá thực trạng phân bố, phát triển đô thị;

- Tỷ lệ đô thị hóa, tốc độ đô thị hóa và quy mô dân số đô thị, mức độ mở rộng đô thị, chất lượng đô thị, thực trạng quản lý đô thị.

- Đánh giá tính gắn kết giữa hệ thống đô thị trên địa bàn huyện với các hạ tầng khác, vai trò của hệ thống đô thị trong phát triển kinh tế - xã hội. Đánh giá sự liên kết giữa phát triển đô thị và phát triển các khu vực nông thôn.

- Đánh giá việc thực hiện theo chương trình phát triển đô thị toàn huyện được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b) Thực trạng phân bố dân cư khu vực nông thôn

- Phân tích, đánh giá mức độ tập trung, mức độ phân bố các điểm dân cư nông thôn...

- Đánh giá thực trạng phát triển những khu vực khó khăn, đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện.

- Đánh giá sự liên kết, đồng bộ giữa hệ thống đô thị và nông thôn với các hệ thống kết cấu hạ tầng khác.

3.7 Các tiền đề và dự báo phát triển

- Dự báo quy mô dân số đô thị.

- Dự báo đất xây dựng đô thị, dự kiến những khu vực nông thôn có khả năng hình thành đô thị, điểm dân cư nông thôn tập trung.

- Xác định các chỉ tiêu dự báo, chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật về phát triển các khu dân cư nông thôn trên địa bàn huyện theo đơn vị hành chính cấp huyện.

3.7.1 Phương án phát triển đô thị, nông thôn
a) Phương án quy hoạch phát triển hệ thống đô thị

- Xác định quan điểm phát triển đô thị.

- Xác định vùng đô thị hóa, định hướng phát triển cho từng vùng.

- Đề xuất mô hình tổ chức hệ thống đô thị, cấu trúc hệ thống đô thị trên địa bàn huyện.

- Đề xuất định hướng các vùng phát triển đô thị và phân bố mạng lưới đô thị; phân cấp, phân loại hệ thống đô thị theo không gian lãnh thổ và các đơn vị hành chính; xác định các khu có vai trò trung tâm cấp huyện, xây dựng phương án quy hoạch các đơn vị hành chính.

- Xác định các vùng, khu vực dành cho mục tiêu phát triển đô thị trên địa bàn huyện theo từng giai đoạn của thời kỳ quy hoạch.

- Xác định tính chất, chức năng và quy mô dân số và đất đai của từng đô thị trong thời kỳ quy hoạch.

- Đề xuất mô hình phát triển, cấu trúc hệ thống đô thị, kiến trúc cảnh quan đô thị, chương trình phát triển đô thị phù hợp với đặc điểm kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện.

- Xác định mạng lưới, vị trí, quy mô các công trình hạ tầng kỹ thuật có tính liên huyện và liên huyện có vai trò quan trọng đối với phát triển hệ thống đô thị.

- Định hướng bố trí sử dụng đất phát triển hệ thống đô thị.

- Đề xuất danh mục dự án ưu tiên đầu tư phát triển hệ thống đô thị.

- Đề xuất nhiệm vụ và giải pháp phát triển hệ thống đô thị.

b) Định hướng phát triển các khu dân cư nông thôn

- Dự báo về phát triển các khu dân cư nông thôn trên địa bàn huyện theo đơn vị hành chính cấp huyện.

- Xây dựng phương án tổ chức không gian mạng lưới các khu dân cư nông thôn; phương án phân bố hệ thống điểm dân cư nông thôn.

- Xác định các vùng, khu vực dành cho mục tiêu phát triển các khu dân cư nông thôn trên địa bàn huyện theo từng giai đoạn quy hoạch.

- Định hướng mô hình phát triển, cấu trúc hệ thống khu dân cư nông thôn.

- Xác định mạng lưới, vị trí, quy mô các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật có tính liên huyện có vai trò quan trọng đối với phát triển hệ thống các khu dân cư nông thôn.

- Định hướng bố trí sử dụng đất phát triển các khu dân cư nông thôn.

- Đề xuất danh mục dự án ưu tiên đầu tư phát triển hệ thống các khu dân cư nông thôn.

- Đề xuất nhiệm vụ và giải pháp phát triển các khu dân cư nông thôn trong giai đoạn quy hoạch.
3.7.2. Phương án phát triển kết cấu hạ tầng cấp, thoát nước
3.7.3 Hiện trạng kết cấu hạ tầng cấp, thoát nước

- Đánh giá hiện trạng kết cấu hạ tầng cấp, thoát nước…

- Dự báo các tác động (biến đổi khí hậu, kịch bản phát triển, nguồn nước, khoa học - công nghệ…) đến tính bền vững của kết cấu hạ tầng cấp, thoát nước.

- Dự báo nhu cầu dùng nước cho từng đối tượng; nhu cầu thoát nước mưa và dự báo tổng lượng nước thải cho từng đô thị, khu công nghiệp theo từng giai đoạn quy hoạch.

- Đánh giá sự liên kết, đồng bộ giữa kết cấu hạ tầng cấp, thoát nước với hệ thống kết cấu hạ tầng của các ngành, lĩnh vực khác trên địa bàn huyện.

- Xác định yêu cầu của phát triển kinh tế - xã hội đối với ngành kết cấu hạ tầng cấp, thoát nước, nhất là yêu cầu thu gom và xử lý nước thải...

- Tổng hợp những thuận lợi, khó khăn và nguyên nhân trong đầu tư phát triển hạ tầng cấp, thoát nước trong thời kỳ quy hoạch.

3.7.4. Phương án phát triển kết cấu hạ tầng cấp, thoát nước

- Xác định mối quan hệ vùng về cấp nước; xác định chỉ tiêu cấp nước, nhu cầu dùng nước phù hợp cho các đối tượng; phân tích và lựa chọn nguồn cấp nước, phân vùng, khu vực cấp nước; xác định vị trí, quy mô, công suất các nhà máy nước, mạng lưới cấp nước; nhu cầu sử dụng đất cho các công trình cấp nước phù hợp cho từng giai đoạn quy hoạch.

- Xác định mối quan hệ vùng về thoát nước, hệ thống tiêu thoát nước các lưu vực sông, các khu vực trên địa bàn huyện; xác định lưu vực và hướng thoát nước mưa; vị trí, quy mô các công trình đầu mối, mạng lưới thoát nước mưa; lựa chọn hướng và phân vùng thoát nước thải, hệ thống thu gom, nguồn tiếp nhận nước thải; vị trí, quy mô công suất các trạm, nhà máy xử lý nước thải và xác định nhu cầu sử dụng đất cho các công trình thoát nước…

- Xây dựng phương án phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng cấp, thoát nước và đảm bảo sự liên kết giữa hệ thống kết cấu hạ tầng cấp, thoát nước với hệ thống kết cấu hạ tầng của các ngành, lĩnh vực có liên quan trên địa bàn huyện để đảm bảo tính bền vững và hiệu quả...

- Định hướng nhu cầu sử dụng đất phục vụ xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp các công trình cấp, thoát nước và các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo tồn sinh thái có liên quan đến phát triển kết cấu hạ tầng cấp, thoát nước.

- Xác định danh mục dự án đầu tư.

3.7.5. Đề xuất các giải pháp chủ yếu thực hiện phát triển kết cấu hạ tầng cấp, thoát nước trên địa bàn huyện
3.7.6. Phương án sắp xếp, phân bổ không gian nghĩa trang

3.7.7. Thực trạng 

- Đánh giá hiện trạng hiện trạng hệ thống nghĩa trang và các cở sở đi kèm.

- Phân tích, đánh giá tác động ảnh hưởng đến môi trường.

- Đánh giá kết quả, hiệu quả thực hiện quy hoạch nghĩa trang.

3.7.8. Phương án sắp xếp, phân bố không gian các khu nghĩa trang

- Dự báo nhu cầu.

- Xây dựng phương án phát triển. 

- Xác định danh mục dự án đầu tư.

3.7.9. Đề xuất các giải pháp thực hiện phương án sắp xếp, phân bố không gian các khu nghĩa trang trên toàn huyện
3.8. Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu, đề nghị của cơ quan lập quy hoạch, đơn vị tư vấn và các cơ quan, đơn vị liên quan.
4. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp
Cung cấp thông tin, dữ liệu và thực hiện xây dựng phương án phát triển ngành để tích hợp vào quy hoạch huyện theo các nội dung sau:
4.1. Về phát triển ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản
4.1.1. Thực trạng ngành nông nghiệp (2010 - 2020)
a) Tình hình sản xuất
Đánh giá thực trạng phát triển toàn ngành ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản và từng tiểu ngành ở một số nội dung chủ yếu:
- Đánh giá tổng quan chung: (i) Quy mô giá trị sản xát và tăng trưởng; chuyển dịch cơ cấu; năng suất và tăng trưởng năng suất; đóng góp của ngành vào nền kinh tế của huyện...; (ii) Đánh giá hiện trạng sử dụng đất nông, lâm nghiệp và thủy sản của toàn huyện và của các địa phương, địa bàn trọng điểm về nông nghiệp; Tình hình thực hiện các chương trình, dự án và các chính sách liên quan đến phát triển nông, lâm nghiệp và thủy sản...
- Đánh giá trình độ khoa học - công nghệ trong sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản: Hiện trạng về quy trình sản xuất và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp; tình hình phát triển công nghiệp chế biến, thực trạng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn huyện...
- Đánh giá kết quả thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp huyện; kết quả triển khai định hướng phát triển vùng, phân bố không gian cho các vùng chuyên canh sản xuất tập trung.
- Đánh giá về quy mô và cơ cấu sản phẩm theo từng lĩnh vực:

+ Nông nghiệp:
(1) Trồng trọt: Diện tích, năng suất, sản lượng các loại cây trồng chính; Xu hướng biến động diện tích, năng suất, sản lượng các loại cây trồng giai đoạn 2010-2020 và phân tích nguyên nhân, chiều hướng; Các vùng cây trồng hàng hóa tập trung, đánh giá chung hiệu quả và tiềm năng phát triển;
(2) Chăn nuôi: Tổng đàn, sản lượng các loại vật nuôi chính; xu hướng biến động tổng đàn và sản lượng các loại vật nuôi giai đoạn 2010-2020 và phân tích nguyên nhân, chiều hướng; đánh giá chung về hiện trạng, hiệu quả và tiềm năng phát triển các vùng chăn nuôi hàng hoá tập trung.
+ Lâm nghiệp: Đánh giá hiện trạng và diễn biến tài nguyên rừng về độ che phủ rừng, thảm thực vật, hệ động vật, cây dược liệu...
+ Thủy sản: Đánh giá đầy đủ các nguồn lợi thủy sản. Tiềm năng diện tích có thể nuôi trồng, đánh bắt thủy sản các loại.
b) Chế biến, bảo quản và dịch vụ nông nghiệp
- Chế biến, bảo quản nông lâm sản: tên, địa điểm, quy mô từng cơ sở chế biến...; chế biến thủ công, sơ chế hộ gia đình...
- Thực trạng dịch vụ sản xuất nông nghiệp: Đánh giá thực trạng dịch vụ sản xuất nông nghiệp: Dịch vụ kỹ thuật nông - lâm nghiệp, thủy sản; dịch vụ khuyến nông; dịch vụ thú y, bảo vệ thực vật; các dịch vụ khác....
c) Tổ chức quản lý sản xuất và tiêu thụ sản phẩm: Tình hình về tổ chức hợp tác xã; Tình hình về phát triển kinh tế trang trại; Tình hình phát triển kinh tế hộ gia đình.
d) Tổng hợp đánh giá tác động của các chính sách đến phát triển nông nghiệp của huyện trong thời gian qua. Đánh giá những mặt tích cực, hạn chế của các chính sách tác động đến phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện trong những năm qua.
đ) Hiện trạng hệ thống kết cấu hạ tầng: Thống kê, đánh giá hiện trạng kết cấu hạ tầng, dịch vụ sản xuất nông nghiệp...
e) Thực trạng phát triển làng nghề: Đánh giá thực trạng phát triển làng nghề, sự liên kết. Tổng hợp những thuận lợi, khó khăn và nguyên nhân trong đầu tư phát triển làng nghề trong thời kỳ quy hoạch.
4.1.2. Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

4.1.3. Đánh giá chung nông nghiệp của huyện 2010-2020: Tổng kết những thuận lợi, khó khăn, thách thức và nguyên nhân của từng ngành, lĩnh vực:

4.1.4. Dự báo xu thế phát triển ngành nông nghiệp
- Phân tích, dự báo một số nhân tố tác động đến phát triển nông nghiệp.

- Xác định một số sản phẩm nông nghiệp có tiềm năng, triển vọng phát triển trong những năm tới: (i) Dự báo yêu thay đổi hình thức tổ chức sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản theo mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (quy mô vùng sản xuất, sự tham gia của doanh nghiệp, trình độ sản xuất,....); (ii) Dự báo yêu cầu về sự phát triển kinh tế, xã hội và đô thị đến phát triển nông nghiệp, cơ sở hạ tầng phục vụ nông nghiệp, đáp ứng phòng chống thiên tai; (iii) Dự báo phát triển một số sản phẩm chủ lực của huyện hướng tới quy mô sản xuất hàng hóa có chất lượng cao; (iv) Khảo sát, luận chứng đề xuất phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn huyện; phát triển hệ thống thủy lợi; hệ thống đê điều, hồ đập, trạm nghiệp công nghệ cao); hạ tầng thủy lợi chưa hoàn chỉnh...;
4.1.5. Đề xuất nội dung phát triển nông nghiệp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
a) Quan điểm
Phát triển toàn diện kinh tế nông nghiệp nông thôn trong đó phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung. Định hướng phát triển sản xuất hàng hóa theo tiểu vùng nông nghiệp để phát huy đặc điểm thế mạnh từng vùng.
b) Mục tiêu sản xuất nông nghiệp qua từng giai đoạn
- Xác định mục tiêu phát triển ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản và từng tiểu ngành...
- Xác định một số nông sản quy mô sản xuất hàng hóa và chủ lực của huyện và định hướng phát triển các nông sản này.
c) Định hướng phát triển các ngành sản xuất nông nghiệp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
- Định hướng phát triển ngành trồng trọt; ngành chăn nuôi; ngành thủy sản; phát triển rừng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.

- Xây dựng phương án phát triển bền vững rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất và phát triển kết cấu hạ tầng lâm nghiệp trên địa bàn huyện.
- Nghiên cứu xác định phương hướng phát triển các vùng nông nghiệp tập trung chuyên canh ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn huyện; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển nông nghiệp hữu cơ... theo chuỗi giá giá trị hàng hoá chất lượng cao.

- Phương hướng sắp xếp, tổ chức không gian phát triển ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản, trong đó tập trung xác định: (i) Địa điểm, quy mô diện tích, các loại nông sản chủ lực...cho từng huyện, thành phố, thị xã; (ii) Xác định, đề xuất phát triển một số khu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, các vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn huyện...
- Định hướng phát triển kết cấu hạ tầng phát triển nông, lâm nghiệp và thủy sản theo phương án tổ chức không gian phát triển ngành đã chọn (giao thông, thủy lợi, cấp điện...).
- Định hướng sử dụng đất phát triển nông, lâm nghiệp và thủy sản.
d) Phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
- Ngành nghề nông nghiệp nông thôn: Phát triển ngành chế biến nông lâm sản.
- Kết cấu hạ tầng làng nghề: Xác định yêu cầu của phát triển kinh tế - xã hội đối với làng nghề (quy mô, công nghệ và địa bàn phân bố...).
- Hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ kinh tế nông nghiệp: Hệ thống thủy lợi (cung cấp nước tưới và tiêu úng, thoát lũ); Cấp nước sinh hoạt nông thôn.
- Hệ thống dịch vụ nông nghiệp: Dịch vụ giống cây trồng vật nuôi; Dịch vụ chế biến, tiêu thụ các loại sản phẩm ở nông thôn.
e) Đề xuất các dự án ưu tiên
Xây dựng danh mục các công trình, dự án ưu tiên đầu tư có tính toán cân đối nguồn vốn để bảo đảm thực hiện, trong đó có chia ra các giai đoạn.

g) Các giải pháp và tổ chức thực hiện
- Tổ chức sản xuất và phát triển nguồn nhân lực;
- Quản lý sử dụng đất nông nghiệp;
- Giải pháp về chính sách;
- Giải pháp khoa học công nghệ và thị trường;
- Giải pháp về cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất;
- Giải pháp về vốn đầu tư;
4.2. Xác định phương án phát triển thủy lợi và phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu
4.2.1. Đánh giá thực trạng hệ thống phòng, chống thiên tai và thủy lợi huyện giai đoạn 2010-2020
a) Mạng lưới sông ngòi
Thu thập thông tin, đánh giá thực trạng hệ thống các con sông trên địa bàn huyện;
b) Đánh giá thực trạng công trình phòng chống thiên tai đến năm 2020;
c) Các thông số dòng chảy năm bình quân và theo tần suất tại các tuyến đặc trưng, sự biến đổi trong thời kỳ đo đạc;
d) Đánh giá chung về khả năng chống thiên tai huyện;
đ) Đánh giá thực trạng hệ thống thủy lợi huyện đến năm 2020;
- Khảo sát, đánh giá thực trạng về hệ thống cấp nước;
- Khảo sát, đánh giá thực trạng về hệ thống thoát nước;
- Khảo sát, đánh giá thực trạng hệ thống các trạm bơm;
- Khảo sát, đánh giá thực trạng công trình hồ chứa;
- Khảo sát, đánh giá xác định yêu cầu của phát triển kinh tế - xã hội đối với ngành kết cấu hạ tầng cấp, thoát nước.

e) Đánh giá thực trạng di dân, tái định cư phục vụ phòng chống thiên tai trên địa bàn huyện;
g) Đánh giá về liên kết ngành, liên kết vùng trong phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng phòng, chống thiên tai và thủy lợi:
- Đánh giá hiện trạng kết cấu hạ tầng phòng, chống thiên tai và thủy lợi trên địa bàn từng huyện, thành phố; hiện trạng phân bố và sử dụng không gian của hệ thống kết cấu hạ tầng phòng, chống thiên tai và thủy lợi;
- Đánh giá việc thực hiện các giải pháp phi công trình để phòng, chống, ứng phó với loại hình thiên tai thường xuyên xảy ra trên địa bàn huyện;
- Khảo sát, đánh giá sự liên kết, đồng bộ của hệ thống kết cấu ha tầng phòng, chống thiên tai và thủy lợi trong khu vực và cả nước;
- Khảo sát, đánh giá sự liên kết giữa hệ thống kết cấu hạ tầng phòng, chống thiên tai và thủy lợi với hệ thống kết cấu hạ tầng của các ngành, lĩnh vực khác có liên quan trong phạm vi vùng lãnh thổ;
- Khảo sát, đánh giá sự liên kết, đồng bộ, mức độ khép kín của hệ thống kết cấu hạ tầng phòng, chống thiên tai trong việc bảo vệ vùng trước nguy cơ biến đổi khí hậu, lũ lụt...

h) Tổng hợp, đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân
- Những kết quả nổi bật;
- Những hạn chế, nguyên nhân;
- Những vấn đề trọng tâm cần giải quyết.

4.2.2. Mục tiêu và nội dung chuyên đề phòng chống thiên tai và thủy lợi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
a) Dự báo xu thế phát triển, kịch bản phát triển và biến đổi khí hậu ảnh hưởng trực tiếp đến phòng, chống thiên tai và thủy lợi trong thời kỳ quy hoạch
- Dự báo xu thế phát triển, xu thế nguồn nước, tác động của xu thế phát triển và xu thế nguồn nước đến hoạt động phòng, chống thiên tai và thủy lợi;
- Dự báo nhu cầu về thủy lợi và tạo nguồn cấp nước theo các khu vực trong huyện và nhu cầu sắp xếp, bố trí phát triển mạng lưới công trình thủy lợi, tạo nguồn cấp nước trên địa bàn có tính đến phương án phát triển mạng lưới thủy lợi, cấp nước quy mô vùng, liên huyện đã được xác định trong quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng.
- Dự báo các tác động đến tính bền vững của kết cấu hạ tầng phòng, chống thiên tai và thủy lợi, hạ tầng cấp, thoát nước.
- Dự báo về sắp xếp ổn định dân cư do ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lũ và biến đổi khí hậu.
b) Mục tiêu: Xác định mục tiêu cho từng nội dung.

c) Nội dung về phòng chống thiên tai, thủy lợi và di dân tái định cư
b) Định hướng phương án phát triển kết cấu hạ tầng thủy lợi, phòng chống thiên tai, di dân tái định cư
- Xây dựng phương án phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn huyện
- Xây dựng phương án phát triển mạng lưới công trình thủy lợi, tạo nguồn cấp nước trên địa bàn.

- Phương án phát triển kết cấu hạ tầng phòng, chống thiên tai và thủy lợi
- Phương án di dân tái định cư: sắp xếp ổn định dân cư do ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lũ và biến đổi khí hậu.
c) Quy hoạch thủy lợi; Quy hoạch cấp nước; Quy hoạch tiêu nước; Quy hoạch phòng, chống thiên tai và Quy hoạch di dân, tái định cư.

4.2.3. Danh mục dự án quan trọng, dự án ưu tiên đầu tư thuộc lĩnh vực phòng, chống thiên tai và thủy lợi, thứ tự ưu tiên thực hiện
a) Xây dựng tiêu chí xác định dự án ưu tiên đầu tư thuộc lĩnh vực phòng, chống thiên tai và thủy lợi trong thời kỳ quy hoạch.
b) Luận chứng xây dựng danh mục các công trình thủy lợi, phòng, chống thiên tai quy mô liên vùng, liên huyện, công trình quy mô lớn; dự án quan trọng; đề xuất thứ tự ưu tiên thực hiện và phương án phân kỳ đầu tư.
4.2.4. Các giải pháp thực hiện chuyên đề phòng chống thiên tai, thủy lợi và di dân tái định cư trên địa bàn huyện
a) Các giải pháp thực hiện chuyên đề 

- Giải pháp về thủy lợi

- Giải pháp công trình:
- Giải pháp phi công trình:

- Về cấp nước sạch nông thôn

b) Giải pháp về huy động và phân bổ vốn đầu tư.

c) Giải pháp về cơ chế, chính sách.

d) Giải pháp về môi trường, khoa học và công nghệ;

đ) Giải pháp về phát triển nguồn nhân lực;

e) Giải pháp về tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện quy hoạch.

4.3. Về phân bổ dân cư nông thôn; sắp xếp, bố trí ổn vùng có nguy cơ cao xảy ra thiên tai, biên giới và dân di cư tự do

 4.3.1. Đánh giá thực trạng
- Đánh giá thực trạng phân bố dân cư nôn thông các khu vực nông thôn; khu vực có nguy cơ cao xảy ra thiên tai, biên giới và tinh hình di cư tự do.

- Tác động đến phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng; các nguy cơ và rủi ro,...

4.3.2. Dự báo nhân tố ảnh hưởng, kịch bản trong thời kỳ quy hoạch

4.3.3. Xác định phương án phân bổ dân cư nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới; sắp xếp, bố trí ổn định các điểm dân cư tại những vùng có nguy cơ cao xảy ra thiên tai, biên giới; dân di cư tự do thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050

a) Mục tiêu

b) Phương án

c) Giải pháp

4.4. Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu, đề nghị của cơ quan lập quy hoạch, đơn vị tư vấn và các sở, ngành, địa phương liên quan.

5. Phòng Tài nguyên và Môi trường

Cung cấp thông tin, dữ liệu và thực hiện xây dựng phương án phát triển ngành để tích hợp vào quy hoạch huyện theo các nội dung sau:
5.1. Quy hoạch đất đai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
5.1.1. Đánh giá hiện trạng sử dụng đất
a) Đánh giá hiện trạng sử dụng đất giai đoạn 2010 - 2020
b) Phân tích, đánh giá hiệu quả và tiềm năng sử dụng đất
5.1.2. Phương án quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
a) Định hướng quy hoạch sử dụng đất
b) Xác định chỉ tiêu sử dụng đất theo loại đất
c) Xác định chỉ tiêu sử dụng đất theo khu chức năng
d) Phương án thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất
đ) Giải pháp thực hiện quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
5.2. Phương án bảo vệ, khai thác và sử dụng tài nguyên
5.2.1. Đánh giá thực trạng hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng tài nguyên trên địa bàn huyện
a) Đánh giá tiềm năng, quy mô, hiện trạng các mỏ khoáng sản trên địa bàn huyện.
b) Đánh giá hiện trạng hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện.
c) Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch kỳ trước đến năm 2020: 
5.2.2. Phương án bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên huyện thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
a) Dự báo các yếu tố tác động đến hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện.
b) Dự báo nhu cầu sử dụng khoáng sản chủ yếu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
c) Phương án thăm dò khoáng sản huyện thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
d) Phương án bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản huyện thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
đ) Khoanh định chi tiết khu vực mỏ, loại tài nguyên khoáng sản cần đầu tư thăm dò, khai thác và tiến độ thăm dò, khai thác; khu vực thăm dò khai thác
e) Đề xuất các giải pháp về bảo vệ khoáng sản, quản lý hoạt động khoáng sản, thu hút đầu tư thăm dò, khai thác chế biến khoáng sản.
g) Xác định danh mục dự án đầu tư.
h) Đề xuất các giải pháp thực hiện bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên.
5.3. Phương án khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, phòng, chống khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra
5.3.1. Đánh giá hiện trạng tài nguyên nước trên địa bàn huyện.
a) Đánh giá hiện trạng tài nguyên nước trên địa bàn huyện: Hiện trạng nguồn nước, tình hình khai thác, sử dụng tài nguyên nước, tình hình quản lý, bảo vệ tài nguyên nước.
b) Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch tài nguyên nước đến năm 2020, những tồn tại và hạn chế.
5.3.2. Phương án khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước; phòng chống khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra
a) Dự báo nhu cầu sử dụng tài nguyên nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
b) Phương án khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước mặt, tài nguyên nước dưới đất đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
c) Phân vùng chức năng của nguồn nước; Xác định lượng nước phân bổ cho các đối tượng; kịch bản phân bổ cho các đối tượng khai thác, sử dụng nước trong trường hợp hạn hán, thiếu nước nghiêm trọng; xác định công trình điều tiết, khai thác, sử dụng, phát triển tài nguyên nước.
d) Giải pháp bảo vệ nguồn nước, phục hồi nguồn nước bị ô nhiễm hoặc bị suy thoái, cạn kiệt để bảo đảm chức năng của nguồn nước; xác định hệ thống giám sát chất lượng nước, giám sát xả nước thải vào nguồn nước.
đ) Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động phòng, chống, khắc phục, cảnh báo, dự báo và giảm thiểu tác hại do nước gây ra.
5.3.3. Đề xuất các giải pháp chủ yếu và tổ chức thực hiện
5.4. Phương án bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu
5.4.1. Đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường
a) Thực trạng chất lượng môi trường huyện: Chất lượng môi trường nước, môi trường đất, môi trường không khí.
b) Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch quan trắc môi trường huyện giai đoạn 2010-2020.
5.4.2. Phương án bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu
a) Dự báo chất lượng môi trường huyện thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường tới biến đổi khí hậu.
b) Phương án về điểm, thông số, tần suất quan trắc chất lượng môi trường đất, nước, không khí quốc gia, liên huyện và huyện đã được định hướng trong quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc gia
c) Phương án về phân vùng môi trường theo vùng bảo vệ nghiêm ngặt, vùng hạn chế phát thải và vùng khác đã được định hướng trong quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia.
5.4.3. Đề xuất các giải pháp chủ yếu và tổ chức thực hiện.
5.5. Phương án bảo tồn thiên nhiên đa dạng sinh học
5.5.1. Đánh giá hiện trạng, diễn biến đa dạng sinh học đến năm 2020 trên địa bàn huyện.
5.5.2. Đánh giá tình hình quản lý đa dạng sinh học
5.5.3. Phương án bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050
a) Đánh giá nhu cầu bảo tồn đa dạng sinh học
b) Xác định mục tiêu bảo tồn đa dạng sinh học 
c) Phương án xử lý các vấn đề tổng hợp, liên ngành cấp huyện trong bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học trên địa bàn huyện.
5.5.4. Đề xuất các giải pháp chủ yếu và tổ chức thực hiện.
5.6. Phương án phát triển mạng lưới thi gom, xử lý và quản lý chất thải rắn
5.6.1.Thực trạng công tác thu gom, xử lý và quản lý chất thải rắn

- Đánh giá hiện trạng công tác thu gom, xử lý và quản lý chất thải rắn trên địa bàn huyện giai đoạn 2010-2020.
- Phân tích, đánh giá ảnh hưởng của công tác thu gom, xử lý quản lý chất thải rắn với công tác bảo vệ môi trường.
- Đánh giá kết quả, hiệu quả thực hiện quy hoạch chất thải rắn.
5.6.2. Phương án phát triển mạng lưới thu gom, xử lý và quản lý chất thải rắn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 

- Dự báo nhu cầu xử lý chất thải theo các khu vực trong huyện và nhu cầu sắp xếp, bố trí nâng cấp, xây dựng mới, phát triển hệ thống các khu xử lý chất thải rắn trên địa bàn huyện.
- Xây dựng phương án phát triển hệ thống các khu xử lý chất thải trên địa bàn huyện thời kỳ 2021- 2030.
- Xác định danh mục dự án đầu tư.
5.6.3. Đề xuất các giải pháp chủ yếu thực hiện quy hoạch mạng lưới thu gom, xử lý và quản lý chất thải rắn trên toàn huyện.
5.7. Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu, đề nghị của cơ quan lập quy hoạch, đơn vị tư vấn và các sở, ngành, địa phương liên quan.

6. Chi cục thuế Khu vực Tuần Giáo - Tủa Chùa
Cung cấp thông tin, dữ liệu theo các nội dung sau:
6.1. Đánh giá về tình hình thu ngân sách; đánh giá quy mô, tốc độ tăng các nguồn thu ngân sách và cơ cấu nguồn thu qua các năm; khả năng cân đối thu - chi ngân sách huyện.

6.2. Xác định mục tiêu về thu ngân sách thời kỳ quy hoạch.

6.3. Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu, đề nghị của cơ quan lập quy hoạch, đơn vị tư vấn và các đơn vị liên quan.

7. Phòng Giáo dục và Đào tạo
Cung cấp thông tin, dữ liệu và thực hiện xây dựng phương án phát triển ngành để tích hợp vào quy hoạch huyện theo các nội dung sau:
7.1. Thực trạng phát triển mạng lưới, cơ sở hạ tầng dịch vụ Giáo dục Đào tạo (GD&ĐT) trên địa bàn huyện giai đoạn 2010-2020
7.1.1. Quy mô mạng lưới trường, lớp, HSSV
- Hiện trạng và quy mô, phân bố các cơ sở giáo dục.
- Quy mô học sinh, sinh viên các cấp học.
7.1.2. Tình hình phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục

- Số lượng, cơ cấu, tỷ lệ giáo viên trên lớp theo từng cấp học;

- Trình độ đào tạo giáo viên, giảng viên theo cấp học.

7.1.3. Thực trạng về CSVC, nguồn lực đảm bảo các hoạt động GD&ĐT 

7.1.4. Chất lượng giáo dục, công tác hướng nghiệp và định hướng phân luồng cho học sinh phổ thông

7.2. Dự báo nhu cầu trong GD&ĐT huyện Điện Biên đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050
- Quy mô trường, lớp, học sinh;
- Nhu cầu về giáo viên;
- Nhu cầu về cơ sở vật chất.

7.3. Phương án phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục - đào tạo trên địa bàn huyện Điện Biên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050

7.3.1. Quan điểm phát triển

7.3.2. Phương hướng phát triển

7.3.3. Mục tiêu tổng quát

7.3.4. Các chỉ tiêu cơ bản trong phát triển GD&ĐT

7.3.5. Nội dung đề xuất quy hoạch phát triển GD&ĐT

a) Các tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng

b) Phát triển quy mô học sinh 

c) Phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý

d) Phát triển cơ sở vật chất trường học

- Quy mô trường, lớp học;

- Phát triển các cơ sở giáo dục và đào tạo;

- Phương án về đầu tư cơ sở vật chất.

- Phương án bố trí không gian, phân bố các trường do huyện quản lý;
- Xác định nhu cầu sử dụng đất.

7.4. Các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện

7.5. Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu, đề nghị của cơ quan lập quy hoạch, đơn vị tư vấn và các cơ quan, đơn vị liên quan.

8. Phòng Y tế; Trung tâm Y tế huyện 
Cung cấp thông tin, dữ liệu và thực hiện xây dựng phương án phát triển ngành để tích hợp vào quy hoạch huyện theo các nội dung sau:
8.1. Thực trạng y tế huyện giai đoạn 2010 - 2020

8.1.1. Về sức khoẻ nhân dân và mô hình bệnh tật

8.1.2. Về hệ thống tổ chức y tế 

- Hệ thống mạng lưới cơ sở y tế của huyện.

- Nhân lực y tế;

- Hoạt động y tế dự phòng;

- Công tác Dân số-KHHGĐ;

- Hoạt động khám chữa bệnh - phục hồi chức năng;
- Phát triển y dược học cổ truyền;
- Hệ thống sản xuất, kiểm nghiệm và phân phối thuốc;

- Thực trạng về cơ sở hạ tầng và trang thiết bị y tế.

- Thực trạng về đầu tư lĩnh vực y tế.

- Đánh giá chung hiện trạng cơ sở vật chất, điều kiện hiện tại của ngành y tế nói chung và của các bệnh viện, trung tâm y tế, trạm y tế nói riêng về đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân. 

8.2. Dự báo nhu cầu bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
8.2.1. Nhu cầu nâng cao các chỉ số sức khoẻ và chỉ số dịch vụ y tế

8.2.2. Nhu cầu phòng bệnh và khám chữa bệnh

8.2.3. Nhu cầu đầu tư trong giai đoạn tới

8.3. Phương án phát triển tổng thể hệ thống mạng lưới y tế, chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn huyện Điện Biên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.
8.3.1. Quan điểm phát triển

8.3.2. Phương hướng phát triển

8.3.3. Mục tiêu tổng quát

8.3.4. Các chỉ tiêu cơ bản

8.3.5. Nội dung đề xuất phát triển y tế huyện
a) Các tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng

b) Về mô hình tổ chức, nhân lực ngành y tế

c) Về phát triển cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế

- Quy hoạch phát triển mạng lưới, quy mô cơ sở y tế;

- Phương án đầu tư

- Đề xuất danh mục dự án thu hút đầu tư vào lĩnh vực tế.

- Xác định nhu cầu sử dụng đất; xác định vị trí cơ sở y tế trên bản đồ.

8.4. Các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện

8.5. Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu, đề nghị của cơ quan lập quy hoạch, đơn vị tư vấn và các cơ quan, đơn vị liên quan.
9. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Cung cấp thông tin, dữ liệu và thực hiện xây dựng phương án phát triển ngành để tích hợp vào quy hoạch huyện theo các nội dung sau:
9.1. Thực trạng một số lĩnh vực quản lý của ngành giai đoạn 2010-2020
9.1.1. Lĩnh vực lao động

9.1.2. Giáo dục nghề nghiệp 

- Thực trạng công tác giáo dục nghề nghiệp.

- Thực trạng cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy nghề.

9.1.3. Giải quyết việc làm

- Thực trạng công tác giải quyết việc làm.

- Thực trạng cơ sở vật chất Trung tâm dịch vụ việc làm.

9.1.4. Lĩnh vực người có công: 

9.1.5. Lĩnh vực giảm nghèo.

9.1.6. Lĩnh vực trợ giúp xã hội

9.1.7. Lĩnh vực chăm sóc trẻ em.

9.1.8. Lĩnh vực phòng chống tệ nạn xã hội.

9.2. Dự báo nhu cầu một số lĩnh vực quản lý của Ngành Lao động, Thương binh và Xã hội huyện đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

9.2.1. Nhu cầu lực lượng lao động

9.2.2. Nhu cầu đào tạo nghề

9.2.3. Nhu cầu giải quyết việc làm

9.2.4. Nhu cầu chăm sóc người có công

9.2.5. Nhu cầu chăm sóc các đối tượng bảo trợ xã hội

9.2.6. Nhu cầu nâng cao chất lượng công tác phòng chống tệ nạn xã hội

9.2.7. Khả năng thu hút đầu tư vào lĩnh vực giáo dục đào tạo nghề, giải quyết việc làm, trợ giúp xã hội.

9.3. Phương án phát triển một số lĩnh vực quản lý của ngành đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
9.3.1. Quan điểm phát triển

9.3.2. Phương hướng phát triển

9.3.3. Mục tiêu tổng quát

9.3.4. Các chỉ tiêu cơ bản

9.3.5. Nội dung đề xuất quy hoạch

a) Các tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng

b) Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp

c) Quy hoạch mạng lưới trung tâm dịch vụ việc làm

d) Quy hoạch mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội

đ) Quy hoạch mạng lưới cơ sở chăm sóc, điều dưỡng người có công

e) Quy hoạch hệ thống cơ sở thuộc lĩnh vực phòng chống tệ nạn xã hội 

g) Quy hoạch hệ thống công trình ghi công

9.4. Các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện

9.5. Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu, đề nghị của cơ quan lập quy hoạch, đơn vị tư vấn và các cơ quan, đơn vị liên quan.

10.  Phòng văn hóa thông tin huyện; Trung tâm Văn hóa - TT-TH huyện
Cung cấp thông tin, dữ liệu và thực hiện xây dựng phương án phát triển ngành để tích hợp vào quy hoạch huyện theo các nội dung sau:
10.1. Thực trạng phát triển ngành Văn hóa Thể thao trong giai đoạn 2011-2020
10.1.1. Lĩnh vực văn hóa:
10.1.2. Lĩnh vực thể dục thể thao:

10.1.3. Dự báo nhu cầu phát triển lĩnh vực văn hóa, thể thao thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

10.1.3. Phương án phát triển lĩnh vực văn hóa, thể thao đến năm 2030, tầm nhìn 2050
10.1.3.1. Quan điểm phát triển

10.1.3.2. Phương hướng phát triển

10.1.3.3. Mục tiêu tổng quát

10.1.3.4. Các chỉ tiêu cơ bản

a) Lĩnh vực văn hóa: 

b) Lĩnh vực Thể thao: 

c) Nội dung đề xuất quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa, thể thao

- Các tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng

- Quy hoạch phát triển lĩnh vực văn hóa

- Quy hoạch phát triển lĩnh vực thể thao

10.1.4. Các dự án ưu tiên đầu tư lĩnh vực VHTT

10.1.5. Các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thực hiện

10.2.1. Phân tích, đánh giá về các yếu tố, điều kiện tự nhiên, nguồn lực, bối cảnh, thực trạng phân bổ, sử dụng không gian và thực trạng phát triển của du lịch huyện
- Phân tích, đánh giá các yếu tố ảnh hưởng về điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý, mối liên hệ vùng; yếu tố dân số, nguồn nhân lực; điều kiện kinh tế, đặc điểm văn hóa xã hội, kết cấu hạ tầng kỹ thuật...

- Đánh giá thực trạng khai thác, sử dụng và phát huy các tài nguyên du lịch, tổ chức không gian phát triển du lịch; vị trí phân bổ, tính liên kết vùng của các khu, điểm, tuyến du lịch...
- Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển (có so với hiện trạng quy hoạch).

- Phân tích đánh giá vai trò, đóng góp của du lịch vào sự phát triển kinh tế - xã hội.
- Tổng hợp, đánh giá chung những thành kết quả đạt được; những tồn tại, bất cập; nguyên nhân của những hạn chế, bất cập.
10.2.2. Đánh giá liên kết ngành, liên kết vùng trong thực trạng phát triển hệ thống du lịch
- Đánh giá sự liên kết, đồng bộ của hệ thống du lịch trong huyện; sự liên kết, đồng bộ giữa kết cấu hạ tầng du lịch của huyện với các huyện lân cận, khu vực, cả nước và quốc tế.

- Đánh giá sự liên kết giữa kết cấu hạ tầng du lịch với hệ thống kết cấu hạ tầng khác có liên quan trong phạm vi của huyện, vùng lãnh thổ.

10.2.3. Xác định yêu cầu của phát triển kinh tế- xã hội đối với phát triển du lịch; những cơ hội và thách thức phát triển du lịch huyện
- Xác định yêu cầu của phát triển kinh tế - xã hội đối với phát triển du lịch trong huyện;

- Đánh giá khả năng đáp ứng của cơ sở vật chất, kỹ thuật và hạ tầng phục vụ phát triển du lịch so với yêu cầu phát triển;

- Phân tích, đánh giá cơ hội, thách thức trong phát triển du lịch huyện.

10.2.4. Dự báo xu thế phát triển, kịch bản phát triển du lịch huyện thời kỳ quy hoạch
- Phân tích, đánh giá yếu tố tác động từ tình hình quốc tế, khu vực, trong nước, mối liên hệ vùng có tác động đến phát triển du lịch của huyện.

- Dự báo xu thế phát triển ngành du lịch.

- Xây dựng và lựa chọn các kịch bản phát triển du lịch huyện.

10.2.5. Xác định quan điểm, mục tiêu phát triển du lịch huyện thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050

10.2.6. Phương án phát triển du lịch huyện thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050

- Định hướng tổ chức không gian phát triển du lịch, hệ thống khu, điểm du lịch; giải pháp phát triển kiến trúc và cảnh quan. 

- Định hướng phát triển kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch.

- Định hướng phát triển thị trường du lịch và các sản phẩm du lịch chủ yếu;
- Định hướng bố trí sử dụng đất 
- Danh mục dự án quan trọng của huyện, dự án ưu tiên đầu tư phát triển du lịch, thứ tự ưu tiên thực hiện
10.2.7. Giải pháp, nguồn lực xây dựng quy hoạch
- Giải pháp về cơ chế, chính sách
- Giải pháp về huy động và phân bổ vốn đầu tư
- Giải pháp về phát triển nguồn nhân lực
- Giải pháp về liên kết, hợp tác trong và ngoài nước về phát triển du lịch;
- Giải pháp về môi trường, khoa học và công nghệ;
- Giải pháp về tổ chức thực hiện quy hoạch và giám sát thực hiện quy hoạch.
10.2.8. Xây dựng báo cáo, bản đồ, sơ đồ và cơ sở dữ liệu; thống nhất các nội dung về đánh giá hiện trạng, định hướng phát triển với nội dung Quy hoạch huyện.
- Xây dựng báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt của nội dung đề xuất;
- Hệ thống bản đồ, sơ đồ hiện trạng và quy hoạch thể hiện bố trí không gian phát triển du lịch.
- Hệ thống cơ sở dữ liệu
10.3. Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu, đề nghị của cơ quan lập quy hoạch, đơn vị tư vấn và các sở, ngành, địa phương liên quan
10.4. Quy hoạch phát triển hạ tầng thông tin và truyền thông, mạng lưới báo chí phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản

10.4.1 Thực trạng hạ tầng thông tin và truyền thông, mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản giai đoạn 2010 - 2020

a) Hạ tầng thông tin và truyền thông:

- Hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động;

- Hạ tầng công nghệ thông tin; Công nghiệp công nghệ thông tin; An toàn thông tin; Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước và các hoạt động kinh tế xã hội. 

- Hạ tầng phát thanh truyền hình;

- Mạng bưu chính công cộng;

b) Mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản, thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại.

c) Đánh giá về liên kết ngành, liên kết vùng trong phát triển Hạ tầng thông tin và truyền thông; mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản, thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại.

10.4.2. Dự báo xu thế phát triển hạ tầng thông tin và truyền thông,mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản, thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

a) Dự báo xu thế phát triển Hạ tầng thông tin và truyền thông; mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản, thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở trong thời kỳ quy hoạch.

b) Xác định yêu cầu của phát triển kinh tế - xã hội đối với ngành kết cấu hạ tầng thông tin và truyền thông, gồm hạ tầng bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, phát thanh truyền hình, thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại; những cơ hội và thách thức phát triển của hạ tầng thông tin và truyền thông:
c) Dự báo nhu cầu thông tin và truyền thông về quy mô, công nghệ, địa bàn phân bố, loại hình phương tiện thay thế, công nghệ và vận hành;
d) Xác định yêu cầu phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản, thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở về quy mô, loại hình, phương tiện, công nghệ và địa bàn phân bố trong yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội;
10.4.3. Phương án phát triển hạ tầng thông tin và truyền thông, mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản, thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

a) Xác định các quan điểm, mục tiêu phát triển.
b) Phương án phát triển hạ tầng thông tin và truyền thông:
c) Phương án phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản, thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở trên phạm vi cả nước
d) Định hướng không gian, bố trí sử dụng đất cho phát triển Hạ tầng thông tin và truyền thông; mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản, thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở. 

đ) Xây dựng danh mục dự án (Bao gồm:  Định hướng đầu tư các dự án xây dựng mới và cải tạo, mở rộng; quy mô, nhu cầu đầu tư; hình thức đầu tư. Phân loại đơn vị theo quy mô, tính chất liên kết, vai trò cấp vùng...).

e) Các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện quy hoạch;

10.5. Xây dựng Phương án xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu các nội dung tích hợp trong quy hoạch huyện Điện Biên theo yêu cầu chung của hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch.
10.6. Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu, đề nghị của cơ quan lập quy hoạch, đơn vị tư vấn và các cơ quan, đơn vị liên quan
11. Phòng Dân tộc huyện
Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu, đề nghị của cơ quan lập quy hoạch, đơn vị tư vấn và các sở, ngành, địa phương liên quan:

11.1. Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi và vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn huyện Điện Biên giai đoạn 2010-2020

11.1.1. Khái quát về dân số và phân bố dân cư

- Về dân số

- Về phân bố dân cư

- Về chất lượng dân số

11.1.2. Thực trạng kinh tế - xã hội


- Về lĩnh vực kinh tế;

- Về cơ sở hạ tầng thiết yếu;

- Về tỷ lệ hộ nghèo, sinh kế và điều kiện sống của người dân;

- Về giáo dục - đào tạo;

- Về y tế và chăm sóc sức khỏe;

- Về văn hóa - thông tin;

- Về tôn giáo, tín ngưỡng

- Về an ninh, quốc phòng

- Về xây dựng hệ thống chính trị

(So sánh, đánh giá một số yếu tố kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi và vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn của huyện với mặt bằng chung toàn huyện đến năm 2020)

11.2. Khó khăn, hạn chế

11.3. Dự báo phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi và vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn của huyện đến 2030, tầm nhìn đến năm 2050

11.4. Phương án phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi và vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn của huyện thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050
11.4.1. Quan điểm phát triển

11.4.2. Mục tiêu tổng quát

11.4.3. Các chỉ tiêu cơ bản

11.4.4. Phương hướng phát triển

a) Về phát triển kinh tế: 

- Lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp

- Lĩnh vực công nghiệp - xây dựng

- Lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch

b) Về cơ sở hạ tầng thiết yếu:

- Đối với hạ tầng giao thông

- Đối với hạ tầng  thủy lợi

- Đối với hạ tầng lưới điện

- Đối với hạ tầng cơ sở vật chất trường, lớp học

- Đối với hạ tầng  cơ sở hạ tầng y tế

- Đối với hạ tầng văn hóa - thông tin

c) Phương án phát triển lĩnh vực văn hóa, xã hội

- Phát triển giáo dục - đào tạo

- Phát triển y tế và dân số

- Phát triển bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc

- Bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

d) Phương án đảm bảo an ninh,  quốc phòng

11.5. Giải pháp thực hiện

11.6. Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu, đề nghị của cơ quan lập quy hoạch, đơn vị tư vấn và các cơ quan, đơn vị liên quan
12. Ban Chỉ huy quân sự huyện, Công an huyện.

Cung cấp thông tin, dữ liệu theo các nội dung sau:
12.1. Đánh giá chung về đảm quốc phòng, an ninh chính trị và trật tự xã hội 

12.2. Về thực hiện phát triển kinh tế - xã hội phải gắn với đảm bảo an ninh - quốc phòng, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ
12.3. Phân tích thực trạng và các yếu tố tác động đến việc sử dụng đất quốc phòng, an ninh

12.3.1. Phân tích, đánh giá các yếu tố, bối cảnh tác động đến thực trạng đất quốc phòng, an ninh (điều kiện tự nhiên, chủ trương, nhiệm vụ quốc phòng ...).

12.3.2. Đánh giá tác động sử dụng đất quốc phòng, an ninh đến kinh tế - xã hội, môi trường, phòng chống thiên tai.

12.3.3. Công tác quy hoạch, thực hiện quy hoạch đất quốc phòng.

12.3.4. Định mức sử dụng đất an ninh.

12.3.5. Định hướng về đất quốc phòng, an ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
- Dự báo xu hướng biến động đất quốc phòng, an ninh;

- Xác định quan điểm và mục tiêu sử dụng đất quốc phòng, an ninh; 

- Định hướng sử dụng đất quốc phòng, an ninh;

- Xác định không gian, vị trí, diện tích đất quốc phòng, an ninh; các khu vực hạn chế phát triển nhằm đáp ứng các yêu cầu về đảm bảo quốc phòng, an ninh.

- Đề xuất định hướng phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh; các công trình cần phải xây dựng trong khu vực phòng thủ, các công trình kết hợp giữa phát triển kinh tế - xã hội với đảm bảo quốc phòng, an ninh.

12.3.5. Nhiệm vụ, giải pháp thực hiện

12.4. Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu, đề nghị của cơ quan lập quy hoạch, đơn vị tư vấn và các cơ quan, đơn vị liên quan.
13. Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT huyện; Phòng Giao dịch NHCSXH huyện; Chi nhánh Ngân hàng Liên Việt
Cung cấp thông tin, dữ liệu theo các nội dung sau:
13.1. Đánh giá tình hình phát triển hệ thống ngân hàng, các tổ chức tính dụng (về số lượng, chất lương…) giai đoạn 2010-2020. 

13.2. Đánh giá về công tác huy động, cho vay (theo ngành, lĩnh vực, địa bàn) giai đoạn 2010-2020.

13.3. Đánh giá về công tác quản lý đảm bảo an toàn hệ thống; nợ xấu…

13.4. Đề xuất định hướng phát triển thời kỳ quy hoạch.

15.5. Đề xuất giải pháp thực hiện thời kỳ quy hoạch.

13.6. Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu, đề nghị của cơ quan lập quy hoạch, đơn vị tư vấn và các cơ quan, đơn vị liên quan
14. Phòng Nội vụ huyện
Cung cấp thông tin, dữ liệu theo các nội dung sau:
14.1. Đánh và về công tác cải cách hành chính giai đoạn 2010-2020; công tác xây dựng bộ máy chính quyền, đội ngũ cán bộ, công chức, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp.

14.2. Đề xuất định hướng cải cách hành chính thời kỳ quy hoạch; công tác xây dựng bộ máy chính quyền, đội ngũ cán bộ, công chức, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp; công tác đào tạo, bồi dưỡng, thu hút nhân tài…

14.3. Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu, đề nghị của cơ quan lập quy hoạch, đơn vị tư vấn và các cơ quan, đơn vị liên quan.
15. Phòng Tư pháp

Thực hiện các nhiệm vụ sau:

15.1. Chủ trì tổ chức rà soát văn bản QPPL theo chuyên đề do HĐND, UBND huyện ban hành từ 2010 đến 2020 về công tác quy hoạch để có kiến nghị, đề xuất HĐND, UBND huyện sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, thay thế, ban hành mới cho phù hợp để làm căn cứ xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch huyện thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050.

15.2. Cho ý kiến về mặt pháp lý đối với việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về công tác quy hoạch.

15.3. Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu, đề nghị của cơ quan lập quy hoạch, đơn vị tư vấn và các cơ quan, đơn vị liên quan.


16. UBND các xã, thị trấn
Thực hiện xây dựng phương án phát triển xã, thị trấn/huyện để tích hợp vào quy hoạch huyện theo các nội dung sau:
16.1. Thu thập thông tin, dữ liệu phục vụ nghiên cứu, đánh giá thực trạng phát triển
- Khảo sát; Thu thập dữ liệu thông tin liên quan đến nội dung đề xuất của xã, thị trấn.
- Xử lý và xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin phục vụ việc xây dựng nội dung đề xuất của xã, thị trấn.
16.2. Đánh giá, dự báo các yếu tố, điều kiện tự nhiên, xã hội và khả năng khai thác cho phát triển của xã, thị trấn.
Tập trung đánh giá hiện trạng và dự báo các yếu tố, điều kiện về tự nhiên, văn hóa xã hội đặc thù cho phát triển kinh tế- xã hội của xã, thị trấn trong thời kỳ quy hoạch, xác định rõ những lợi thế và hạn chế.
- Đánh giá, dự báo về điều kiện vị trí địa lý kinh tế xã, thị trấn cho phát triển kinh tế-xã hội, liên vùng và liên huyện.
- Đánh giá điều kiện tự nhiên về địa hình, khí hậu thời tiết, thổ nhưỡng, thảm rừng, và các tiểu vùng cảnh quan sinh thái trong xã, thị trấn.
- Đánh giá, dự báo các yếu tố, điều kiện xã hội về dân số, dân cư, văn hóa, nguồn nhân lực cho phát triển.
- Đánh giá tổng hợp những lợi thế và hạn chế về điều kiện vị trí, điều kiện tự nhiên, tài nguyên, dân cư xã hội của xã, thị trấn cho phát triển kinh tế-xã hội trong thời kỳ quy hoạch.
16.3. Đánh giá thực trạng phát triển và phân bố hợp lý không gian kinh tế - xã hội, hạ tầng, đất đai, môi trường của xã, thị trấn.
- Đánh giá chung xuất phát điểm phát triển kinh tế- xã hội của xã, thị trấn.

+ Đánh giá tăng trưởng giá trị sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế.
+ Thực trạng phát triển ngành công nghiệp - xây dựng; Nông lâm nghiệp và thủy sản; Dịch vụ.
+ Thực trạng công tác đầu tư.
+ Thu, chi ngân sách.
+ Dân số, lao động, việc làm.
+ Giáo dục và Đào tạo.
+ Y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân.
+ Văn hóa, thông tin và thể thao.
+ Các vấn đề an sinh xã hội.
+ Khoa học và công nghệ.
+ Đảm bảo quốc phòng, an ninh.
- Đánh giá tình hình phát triển và phân bố không gian các ngành kinh tế;

- Đánh giá tình hình phát triển các khu vực động lực cho tăng trưởng kinh tế, hành lang kinh tế liên kết vùng huyện; tình hình phát triển những khu vực khó khăn, đặc biệt khó khăn.
- Đánh giá hiện trạng, hiệu quả sử dụng đất
- Đánh giá thực trạng xây dựng phát triển và phân bố hợp lý hệ thống đô thị; xây dựng và phân bố hợp lý các khu dân cư nông thôn, các khu trung tâm chức năng; sự phù hợp về sức chứa lãnh thổ...
- Đánh giá thực trạng phát triển và phân bố hợp lý mạng lưới kết cấu hạ tầng kỹ thuật cho phát triển kinh tế- xã hội và liên kết vùng huyện: Hạ tầng giao thông vận tải; Công nghiệp, thương mại; Nông nghiệp, thủy lợi; Hạ tầng thoát nước; Cấp nước; Cấp điện; Bưu chính; Viễn thông,...

- Đánh giá tình hình phát triển các lĩnh vực xã hội và kết cấu hạ tầng xã hội: Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Văn hóa, thể thao; các ban ngành, đoàn thể....

- Đánh giá bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, khoáng sản, tài nguyên nước, ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn xã, thị trấn:
+ Hệ thống thu gom, xử lý nước thải đô thị, nông thôn;

+ Hiện trạng quản lý chất thải;

+ Hiện trạng quản lý nghĩa trang;

+ Hiện trạng khai thác khoáng sản;
+ Hiện trạng phân bổ và sử dụng tài nguyên nước;
+ Hiện trạng ứng phó với biến đổi khí hậu.
- Đánh giá tổng hợp điểm mạnh, điểm yếu (những tồn tại, hạn chế cần giải quyết) về thực trạng phát triển và phân bố không gian các hoạt động kinh tế- xã hội (gồm cả kết cấu hạ tầng) của xã, thị trấn.
16.4. Đánh giá, dự báo các yếu tố, điều kiện bối cảnh bên ngoài tác động đến phát triển kinh tế- xã hội của xã, thị trấn.
16.5. Xây dựng các kịch bản và lựa chọn phương án phát triển xã, thị trấn thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050
16.6. Xây dựng hệ thống quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá phát triển kinh tế xã hội của xã, thị trấnđến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đến năm 2050
16.6.1. Quan điểm: Xây dựng được hệ thống quan điểm phát triển của địa phương
16.6.2. Mục tiêu: Mục tiêu phát triển của địa phương đạt tới năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với tính chất, đặc trưng gì nổi bật.
16.7. Xây dựng định hướng phát triển và phương án phân bố không gian các ngành quan trọng của xã, thị trấn.
- Xây dựng định hướng phát triển lĩnh vực công nghiệp, làng nghề tiểu thu.
- Xây dựng định hướng phát triển lĩnh vực nông nghiệp được nghiên cứu định hướng đến nhóm nội ngành trong nông nghiệp.
- Xây dựng định hướng phát triển lĩnh vực dịch vụ được nghiên cứu định hướng ngành theo hệ thống chỉ tiêu thống kê.
16.8. Xây dựng phương án tổng thể phát triển không gian kinh tế- xã hội xã, thị trấn.
- Bố trí không gian các công trình, dự án quan trọng, các vùng bảo tồn đã được xác định ở quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tình trên địa bàn xã, thị trấn.
- Xác định phương án kết nối hệ thống kết cấu hạ tầng của xã, thị trấn với hệ thống kết cấu hạ tầng quốc gia, vùng, tỉnh, huyện.
- Xây dựng phương án tổ chức không gian các hoạt động kinh tế - xã hội của xã, thị trấn, xác định khu vực khuyến khích phát triển và khu vực hạn chế phát triển.
- Đề xuất phương án tổ chức liên kết không gian các hoạt động kinh tế - xã hội của xã, thị trấn, cơ chế phối hợp tổ chức phát triển không gian liên huyện;
- Lựa chọn phương án sắp xếp không gian phát triển và phân bổ nguồn lực cho các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường ở cấp xã, thị trấn.
- Nghiên cứu xác định phương án phát triển và xây dựng hệ thống bản đồ các hành lang kinh tế, tuyến trục phát triển của xã, thị trấn.
16.9. Phương án phát triển đô thị, nông thôn: Xác định quy hoạch các đô thị; nông thôn, định hướng quy hoạch...
16.10. Xây dựng phương án phát triển và phân bố không gian kết cấu hạ tầng kỹ thuật: Hạ tầng giao thông vận tải; Công nghiệp, thương mại; Nông nghiệp, thủy lợi;  Hạ tầng thoát nước; Cấp nước; Cấp điện; Bưu chính; Viễn thông; 

16.11. Xây dựng phương án phát triển và phân bố không gian kết cấu hạ tầng xã hội. Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Văn hóa, thể thao; Cơ quan hành chính...

16.12. Phương án bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học trên địa bàn xã, thị trấn:
- Phương án thu gom, xử lý nước thải đô thị, nông thôn;

- Phương án quản lý chất thải rắn;

- Phương án phát triển, bảo vệ rừng;

- Phương án quản lý nghĩa trang;

16.13. Phương án xây dựng phương án bảo vệ, khai thác, sử dụng, tài nguyên khoáng sản trên địa bàn xã, thị trấn.
16.14. Phương án khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, phòng, chống khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra
16.15. Phương án phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn xã, thị trấn.
16.16. Phương án sử dụng đất cấp xã, thị trấn
16.17. Xây dựng danh mục dự án đầu tư
16.18. Xây dựng các giải pháp thực hiện quy hoạch
16.19. Xây dựng báo cáo, bản đồ, sơ đồ và cơ sở dữ liệu; thống nhất các nội dung về đánh giá hiện trạng, định hướng phát triển với nội dung Quy hoạch huyện.
16.20. Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu, đề nghị của cơ quan lập quy hoạch, đơn vị tư vấn và các cơ quan, đơn vị khác liên quan.

